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Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005

_______________________

Thực hiện Chỉ thị số 18/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng

Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân

sách nhà nước năm 2005; Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực

hiện ngân sách nhà nước năm 2004 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm

2005 như sau:

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004:

Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ NSNN đã được Quốc hội quyết

định, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 đã được Thủ

tướng Chính phủ giao, phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được của 6 tháng

đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2004 tập trung thực hiện đầy đủ các giải pháp theo

Nghị quyết số 17/2003/QH11 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 của Quốc

hội, Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về một số giải

pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà

nước năm 2004, Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính

phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước. Phấn đấu

hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và

ngân sách nhà nước năm 2004.

Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2004, các Bộ, cơ quan trung

ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng chỉ đạo

công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2003 theo

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện xử lý kịp thời những tồn tại,
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sai phạm đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính phát hiện; đồng

thời tổ chức đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2004 làm cơ sở lập dự toán

ngân sách năm 2005.

I- Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN năm 2004 làm cơ sở lập dự toán thu

NSNN năm 2005:

1- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao,

phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 5% nhiệm vụ thu năm 2004 đã được giao.

Tập trung thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các luật thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Thực

hiện tuyên truyền phổ biến đến từng doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý những

nội dung bổ sung, sửa đổi của các luật thuế; phát hiện những vướng mắc phát sinh

để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của luật và các văn bản

hướng dẫn.

- Nắm chắc kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích đầy đủ những nhân tố

ảnh hưởng làm tăng, giảm thu ngân sách trên từng địa bàn để có biện pháp chỉ đạo

sát với thực tế.

 - Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp các lực lượng trên địa bàn

thực hiện kiểm tra chống buôn lậu, trốn thuế, chống gian lận thương mại, chống đầu

cơ nâng giá,... trong đó tập trung địa bàn, đơn vị trọng điểm có nguồn thu lớn. Chú

trọng công tác phân công, phân cấp quản lý thu phù hợp với tình hình thực tế của

từng địa bàn.

-Thực hiện thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất đai và

thu khác vào ngân sách theo đúng quy định; tăng cường các biện pháp chống nợ

đọng thuế, xử lý nghiêm minh các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại nguồn thu

phải nộp ngân sách nhà nước, không để phát sinh nợ đọng mới trái chế độ quy định.

- Phối hợp với cơ quan địa chính, quản lý đô thị và các cơ quan khác có liên quan tổ

chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo kế hoạch, quy hoạch được

duyệt, đúng chế độ quản lý về thu ngân sách theo quy định của pháp luật đảm bảo



thu đúng, đủ, kịp thời nguồn thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất,

tiền thuê đất, lệ phí trước bạ nhà đất.

.- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ theo hướng dẫn tại

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính về thực hiện chế độ

quản lý, sử dụng hóa đơn, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm

trong quá trình sử dụng hóa đơn chứng từ, hạn chế những sai sót trong quá trình sử

dụng

- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm minh

mọi hành vi gian lận về thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa

vụ thuế và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

- Đối với công tác thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu:

+ Tổng hợp đầy đủ, kịp thời số nợ đọng thuế, phân loại nợ theo các nguyên nhân để

có giải pháp thu ngân sách kịp thời; kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với những

doanh nghiệp chây ỳ cố tình chiếm dụng khoản phải nộp ngân sách; phối hợp cơ

quan nội chính điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hành vi vi phạm

pháp luật về thu nộp NSNN.

+ Tổ chức công tác phối hợp giữa các lực lượng tập trung kiểm tra, kiểm soát chống

buôn lậu, chống gian lận thương mại, chú trọng khâu kiểm tra sau thông quan.

+ Nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh, thực hiện

kiểm tra giám sát chống các hành vi sách nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp để

tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

2- Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN năm 2004 làm cơ sở xây dựng dự

toán thu NSNN năm 2005:

Căn cứ vào tình hình thực hiện thu 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thu ngân sách

cả năm 2004 trên cơ sở thực hiện các biện pháp phấn đấu với yêu cầu thực hiện

vượt dự toán thu nội địa năm 2004 tối thiểu 5% so với nhiệm vụ được giao tại Quyết

định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tập trung

phân tích đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:



- Xác định rõ số tiền thuế tồn đọng năm 2003 chuyển sang, số đã thu được trong

năm 2004, và số dự kiến chuyển sang thu trong năm 2005 theo quy định; số thuế giá

trị gia tăng phải hoàn phát sinh trong năm 2004; số đã hoàn cho các doanh nghiệp

trong năm 2004; dự kiến số phải hoàn của năm 2004 chuyển sang năm 2005 theo

chế độ quy định.

- Phân tích các nguyên nhân tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

năm 2004: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản phẩm chủ yếu, sản

xuất và tiêu thụ, giá thành, giá bán; ảnh hưởng của những biến động tăng, giảm giá

trong năm;...

- Phân tích đánh giá ảnh hưởng của chế độ, chính sách bổ sung, sửa đổi chế độ thu

đối với nguồn thu trên địa bàn. Chú ý phân tích kỹ ảnh hưởng của việc sửa đổi bổ

sung 3 Luật thuế mới: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập

doanh nghiệp (sửa đổi).

2.1- Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước:

- Định kỳ tổ chức tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các

doanh nghiệp. Tiến hành đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ;

biến động tăng giảm về nguyên giá tài sản cố định, các năng lực sản xuất mới tăng

thêm, số lượng lao động, tiền lương, doanh thu, chi phí sản xuất, các định mức kinh

tế kỹ thuật, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu, lợi nhuận thực hiện và

các khoản nộp ngân sách (năm 2003 chuyển qua, phát sinh năm 2004, thực nộp

năm 2004 và dự kiến kết chuyển sang năm 2005). Những khó khăn và thuận lợi

trong năm 2004 và khả năng phát triển trong năm 2005.

- Tổng hợp kết quả thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và nâng cao hiệu

quả của các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX). Đánh

giá những ảnh hưởng tác động của công tác này đến tình hình sản xuất kinh doanh

và thu nộp NSNN trên địa bàn.

2.2- Đối với khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh:

Đối với khu vực này cần đánh giá theo hai loại đối tượng: doanh nghiệp và hộ sản

xuất kinh doanh



- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

theo Luật doanh nghiệp; chú ý kiểm tra đối với doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh

nhưng không kê khai nộp thuế; tổ chức quản lý thu thuế đầy đủ đối với các doanh

nghiệp đã đăng ký kinh doanh, đã đăng ký mã số thuế theo đúng kết quả sản xuất

kinh doanh và các quy định của các luật thuế, chế độ thu ngân sách; số doanh

nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.

- Tổng hợp đầy đủ số hộ sản xuất kinh doanh mới tăng thêm và số hộ nghỉ kinh

doanh trên địa bàn. Số đối tượng năm 2004 nộp thuế theo phương pháp ấn định

chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai; số đối tượng nộp thuế theo

phương pháp trực tiếp chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; số hộ kinh

doanh đã thực hiện mở sổ sách kế toán.

Đánh giá tình hình kê khai và nộp thuế của các đối tượng nộp thuế. Biện pháp kiểm

soát thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh số, chi phí và

thu nhập chịu thuế, so sánh với năm trước. Đánh giá mức độ thất thu đối với khu vực

này, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

2.3- Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Tổng số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, số giấy phép còn hiệu lực, hết hiệu

lực; trong đó: số doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp đang

xây dựng, số doanh nghiệp chưa triển khai đến năm 2004 và khả năng phát triển

năm 2005. Số doanh nghiệp đang trong thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế năm 2004,

năm 2005 và các năm tiếp theo.

- Tổng số lao động, tổng quỹ tiền lương, doanh thu, chi phí và hiệu quả sản xuất kinh

doanh và các nghĩa vụ phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

2.4- Thu tiền sử dụng đất: Trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch đất đai được duyệt, phối

hợp với cơ quan địa chính, quản lý đô thị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; số thu

từ đấu giá quyền sử dụng đất nộp đầy đủ kịp thời vào NSNN, không được gửi ở tài

khoản riêng tại Kho bạc nhà nước.

2.5- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Trên cơ sở sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp,

định kỳ cập nhật, bổ sung những biến động tăng giảm về diện tích chịu thuế vào sổ


